
UBND XÃ XUÂN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 01/06/2025 đến ngày 30/06/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H40.27.21-

250602-2001 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N ĐỨC 

THẮNG 

Xóm 2, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0976246101 02/06/2025 

08:10:04 

03/06/2025 

08:09:59 

02/06/2025 

13:52:32 

   



2 H40.27.21-

250602-2003 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 VŨ ĐỨC 

TÀI 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0346482642 02/06/2025 

08:20:55 

03/06/2025 

08:20:00 

02/06/2025 

13:52:58 

   

3 H40.27.21-

250602-2004 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

 TRẦN 

THỊ LAN 

HƯƠNG 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0363340331 02/06/2025 

08:29:51 

03/06/2025 

08:28:59 

02/06/2025 

13:52:51 

   



thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

4 H40.27.21-

250602-2000 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 BÙI 

GIANG 

NAM 

XÓM 5, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0376644776 02/06/2025 

09:00:36 

04/06/2025 

09:00:00 

02/06/2025 

13:53:16 

   

5 H40.27.21-

250602-2006 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 PHẠM 

VĂN TÚ 

Xóm 12, Xã 

Xuân Phúc, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0915606566 02/06/2025 

09:21:57 

04/06/2025 

09:20:59 

02/06/2025 

13:54:33 

   

6 H40.27.21-

250602-2007 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

 PHẠM 

VĂN TÚ 

Xóm 12, Xã 

Xuân Phúc, 

Huyện Xuân 

Trường 

0915606566 02/06/2025 

09:22:04 

04/06/2025 

09:22:00 

02/06/2025 

13:54:18 

   



liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

, Tỉnh Nam 

Định 

7 H40.27.21-

250602-2008 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 PHẠM 

VĂN TÚ 

Xóm 12, Xã 

Xuân Phúc, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0915606566 02/06/2025 

09:22:10 

04/06/2025 

09:22:00 

02/06/2025 

13:54:06 

   

8 H40.27.21-

250602-2009 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 PHẠM 

VĂN TÚ 

Xóm 12, Xã 

Xuân Phúc, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0915606566 02/06/2025 

09:22:16 

04/06/2025 

09:22:00 

02/06/2025 

13:53:53 

   

9 H40.27.21-

250602-2011 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

 LÊ THỊ 

BƯỞI 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0396564463 02/06/2025 

09:36:28 

03/06/2025 

09:35:59 

02/06/2025 

13:52:47 

   



ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

10 H40.27.21-

250602-2002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250602-

0052) 

 NGUYỄ

N VĂN 

HÓA 

xóm 3, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0386135443 02/06/2025 

09:44:52 

02/06/2025 

17:00:00 

02/06/2025 

13:53:54 

   

11 H40.27.21-

250602-2010 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250602-

1023) 

 NGUYỄ

N NHẬT 

KHANG 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0877808333 02/06/2025 

09:45:21 

02/06/2025 

17:00:00 

02/06/2025 

13:53:32 

   

12 H40.27.21-

250602-2012 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

 ĐOÀN 

THỊ 

XOAN 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0862623986 02/06/2025 

10:00:27 

03/06/2025 

10:00:00 

02/06/2025 

13:52:42 

   



ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

13 H40.27.21-

250602-2013 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

 MAI 

VĂN 

THÀNH 

Xóm 22, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0817171077 02/06/2025 

10:00:39 

03/06/2025 

10:00:00 

02/06/2025 

13:52:37 

   



hoặc chứng 

nhận 

14 H40.27.21-

250602-2005 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N THỊ 

LIÊN 

Xóm 10, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0982302324 02/06/2025 

10:05:09 

04/06/2025 

10:05:00 

02/06/2025 

13:53:43 

   

15 H40.27.21-

250602-2015 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250602-

4564) 

 ĐẶNG 

NGỌC 

MINH 

CHÂU 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0962870789 02/06/2025 

16:11:58 

03/06/2025 

17:00:00 

03/06/2025 

16:55:24 

   

16 H40.27.21-

250602-2016 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

 NGUYỄ

N VĂN 

CHI 

XÓM 4, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0977129492 02/06/2025 

16:13:24 

03/06/2025 

16:12:59 

02/06/2025 

17:09:55 

   



chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

17 H40.27.21-

250602-2020 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUÂN 

Xóm 2, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0389019420 02/06/2025 

16:40:49 

03/06/2025 

16:40:00 

02/06/2025 

17:10:00 

   

18 H40.27.21-

250602-2022 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

 BÙI THỊ 

THU 

Xóm 2, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0979489749 02/06/2025 

16:47:31 

03/06/2025 

16:47:00 

02/06/2025 

17:10:05 

   



chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

19 H40.27.21-

250602-2017 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N QUỐC 

KHÁNH 

12/169/119 

ĐƯỜNG 

HOÀNG 

MAI TỔ 14, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hoàng Mai, 

Thành phố 

Hà Nội 

0916102986 02/06/2025 

16:59:49 

04/06/2025 

16:59:00 

04/06/2025 

08:36:42 

   

20 H40.27.21-

250602-2018 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

 NGUYỄ

N QUỐC 

KHÁNH 

12/169/119 

ĐƯỜNG 

HOÀNG 

MAI TỔ 14, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hoàng Mai, 

0916102986 02/06/2025 

16:59:57 

04/06/2025 

16:59:00 

04/06/2025 

08:36:55 

   



dụng đất, 

nhà ở 

Thành phố 

Hà Nội 

21 H40.27.21-

250602-2019 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

 NGUYỄ

N QUỐC 

KHÁNH 

12/169/119 

ĐƯỜNG 

HOÀNG 

MAI TỔ 14, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hoàng Mai, 

Thành phố 

Hà Nội 

0916102986 02/06/2025 

17:00:02 

03/06/2025 

17:00:00 

04/06/2025 

08:39:24 

   

22 H40.27.21-

250602-2021 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

 NGUYỄ

N QUỐC 

KHÁNH 

12/169/119 

ĐƯỜNG 

HOÀNG 

MAI TỔ 14, 

Phường 

Hoàng Văn 

Thụ, Quận 

Hoàng Mai, 

Thành phố 

Hà Nội 

0916102986 02/06/2025 

17:00:08 

03/06/2025 

17:00:00 

04/06/2025 

08:38:10 

   

23 H40.27.21-

250603-2001 

Thủ tục 

đăng ký 

 NGUYỄ

N 

Xã Xuân 

Giang, 

0984308887 03/06/2025 

08:11:59 

03/06/2025 

17:00:00 

04/06/2025 

16:25:40 

   



khai sinh 

(G22.99.08-

250603-

0100) 

KHÁNH 

AN 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

24 H40.27.21-

250602-2014 

Xác định, 

xác định lại 

mức độ 

khuyết tật 

và cấp Giấy 

xác nhận 

khuyết tật 

 ĐINH 

MINH 

NGỌC 

Xóm 7, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0943210086 03/06/2025 

08:21:38 

08/07/2025 

08:20:59 

16/06/2025 

08:22:05 

   

25 H40.27.21-

250603-2002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐẶNG 

NGỌC 

HIẾU 

XÓM 4, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0912188662 03/06/2025 

08:55:56 

04/06/2025 

08:54:59 

04/06/2025 

08:36:23 

   



26 H40.27.21-

250603-2000 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N PHÚC 

HUYNH 

Xóm 11, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0906141527 03/06/2025 

08:57:02 

04/06/2025 

08:56:59 

04/06/2025 

08:35:52 

   

27 H40.27.21-

250603-2003 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ 

XUÂN 

LỢI 

XÓM TÂY, 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0338056866 03/06/2025 

09:09:15 

05/06/2025 

09:09:00 

04/06/2025 

08:37:57 

   



28 H40.27.21-

250603-2004 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ 

XUÂN 

LỢI 

XÓM TÂY, 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0338056866 03/06/2025 

09:09:21 

05/06/2025 

09:09:00 

04/06/2025 

08:37:35 

   

29 H40.27.21-

250603-2005 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

XUÂN 

XÓM 6, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0395658921 03/06/2025 

09:40:50 

04/06/2025 

09:39:59 

04/06/2025 

08:36:15 

   



30 H40.27.21-

250603-2006 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

PHI 

XÓM 4, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0344700534 03/06/2025 

09:54:04 

04/06/2025 

09:54:00 

04/06/2025 

08:36:08 

   

31 H40.27.21-

250603-2007 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

 ĐÀO THỊ 

BÍCH 

THỦY 

XÓM 02, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0912872406 03/06/2025 

10:11:52 

04/06/2025 

10:11:00 

04/06/2025 

08:36:00 

   



thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

32 H40.27.21-

250603-2008 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 PHẠM 

KHÁNH 

DƯ 

12/13 Đường 

19/5, Phường 

Vị Xuyên, 

Thành phố 

Nam Định 

, Tỉnh Nam 

Định 

0904911434 03/06/2025 

13:56:50 

05/06/2025 

13:56:00 

04/06/2025 

08:37:23 

   

33 H40.27.21-

250603-2010 

Thủ tục 

chứng thực 

văn bản 

thỏa thuận 

phân chia di 

sản mà di 

sản là động 

sản, quyền 

sử dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUYẾN 

Xóm 13, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0916501161 03/06/2025 

16:50:15 

05/06/2025 

16:49:59 

04/06/2025 

08:37:10 

   

34 H40.27.21-

250603-2009 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

 PHẠM 

KHÁNH 

AN 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

0983773182 04/06/2025 

07:58:37 

04/06/2025 

17:00:00 

06/06/2025 

08:06:35 

   



250603-

3903) 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

35 H40.27.21-

250604-2000 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐÀO 

HỒNG 

PHONG 

Xóm 4, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0856873871 04/06/2025 

08:29:56 

05/06/2025 

08:28:59 

04/06/2025 

10:50:50 

   

36 H40.27.21-

250604-2002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

 BÙI THỊ 

THU 

Xóm 2, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0979489749 04/06/2025 

09:10:41 

05/06/2025 

09:09:59 

04/06/2025 

10:50:56 

   



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

37 H40.27.21-

250604-2003 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

 NGUYỄ

N THU 

THỦY 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0765542850 04/06/2025 

09:24:38 

05/06/2025 

09:24:00 

04/06/2025 

10:51:00 

   



chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

38 H40.27.21-

250604-2005 

Thủ tục 

chứng thực 

việc sửa 

đổi, bổ 

sung, hủy 

bỏ hợp 

đồng, giao 

dịch 

 LÊ THỊ 

HẰNG 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0853483782 04/06/2025 

10:09:48 

05/06/2025 

10:09:00 

04/06/2025 

10:50:12 

   

39 H40.27.21-

250604-2004 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ THỊ 

HẰNG 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0853483782 04/06/2025 

10:09:57 

06/06/2025 

10:09:00 

04/06/2025 

10:50:00 

   

40 H40.27.21-

250604-2006 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 LÊ THỊ 

HẰNG 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0853483782 04/06/2025 

10:10:06 

06/06/2025 

10:09:59 

04/06/2025 

10:50:22 

   

41 H40.27.21-

250604-2001 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

250604-

0475) 

 VŨ 

MINH 

CHÂU 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

0974255933 04/06/2025 

10:12:25 

04/06/2025 

17:00:00 

06/06/2025 

08:06:25 

   



42 H40.27.21-

250604-2007 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIÊN 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0389441355 04/06/2025 

10:23:40 

06/06/2025 

10:22:59 

04/06/2025 

10:50:33 

   

43 H40.27.21-

250604-2008 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIÊN 

Xóm 8, , , 

Tỉnh Nam 

Định 

0914648725 04/06/2025 

10:23:54 

05/06/2025 

10:22:59 

04/06/2025 

10:51:04 

   



44 H40.27.21-

250604-2009 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N VĂN 

TIẾN 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0376315326 04/06/2025 

14:55:52 

06/06/2025 

14:54:59 

04/06/2025 

16:27:36 

   

45 H40.27.21-

250604-2010 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THU 

THỦY 

Xóm 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0765542850 04/06/2025 

15:02:01 

05/06/2025 

15:01:59 

04/06/2025 

15:33:29 

   

46 H40.27.21-

250604-2011 

Chứng thực 

bản sao từ 

 LÊ 

NGỌC 

Xóm 11, Xã 

Xuân Giang, 

0988356805 04/06/2025 

15:24:25 

05/06/2025 

15:24:00 

04/06/2025 

15:33:35 

   



bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

BẢO 

HÂN 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

47 H40.27.21-

250604-2012 

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

là động sản, 

quyền sử 

dụng đất, 

nhà ở 

 NGUYỄ

N ĐANG 

THỊNH 

Xóm 16, Xã 

Xuân Hồng, 

Huyện Xuân 

Trường 

, 

0965391512 04/06/2025 

16:03:35 

06/06/2025 

16:03:00 

04/06/2025 

16:27:48 

   

48 H40.27.21-

250605-2001 

Thủ tục 

đăng ký 

khai sinh 

(G22.99.08-

 PHẠM 

ANH 

KHÔI 

Xã Xuân 

Giang, 

Huyện Xuân 

0392129570 05/06/2025 

08:43:27 

05/06/2025 

17:00:00 

06/06/2025 

08:06:15 

   



250605-

0291) 

Trường, Tỉnh 

Nam Định 

49 H40.27.21-

250605-2002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 TRẦN 

THỊ LAN 

HƯƠNG 

Xóm 8, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0363340331 05/06/2025 

09:13:40 

06/06/2025 

09:13:00 

05/06/2025 

14:48:49 

   

50 H40.27.21-

250605-2000 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

 PHẠM 

THỊ 

TUYẾT 

XÓM 5, Xã 

Xuân Giang, 

Huyện Xuân 

Trường 

, Tỉnh Nam 

Định 

0974983754 05/06/2025 

09:29:40 

06/06/2025 

09:28:59 

05/06/2025 

14:48:45 

   



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 


